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Phòng thử nghiệm Hàn - NDT 
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Cơ quan chủ quản:   Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

Organization: Directorate for Standards, Metrology and Quality 
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Lĩnh vực thử nghiệm: Thử nghiệm không phá hủy 

Field of testing: Non-destructive testing (NDT) 

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được thử/ 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  

Mối hàn          

ray thép 

Weld of rail 

steel 

Kiểm tra khuyết tật. 

Phương pháp siêu âm (UT) 

Examination defect. 

Ultrasonic testing (UT) 

Độ cứng bề mặt/ 

Surface hardness ≤ 

390 HBW 

Bề rộng/ wide ≤ 90 

mm 

BS EN 14730-

1:2006+A1:2010 

BS EN 14587-3:2012 

ISO 17640:2017 

2.  

Mối hàn 

Weld joints 

Kiểm tra ngoại quan 

Visual examination 
– 

ASME BPVC.V:2021, 

Article 9 

AWS B1.11:2015 

BS EN ISO 17637:2016 

AS 3978:2003 

TCVN 7507:2016 

3.  

Phát hiện vết nứt và bất liên tục 

trên bề mặt. 

Phương pháp kiểm tra từ tính 

(MT) 

Detecting crack and discontinuity 

on the surface. 

Magnetic particle method (MT) 

 

ASTM E 709-21 

ASME BPVC.V:2021 

Article 7 

BS EN ISO 17638:2016 

AS 1171:1998 

TCVN 11759:2016 

4.  

Phát hiện vết nứt và bất liên tục 

trên bề mặt. 

Phương pháp kiểm tra thẩm thấu 

chất lỏng (PT) 

Detecting crack and discontinuity 

on the surface 

Liquid penetrant testing (PT) 

 

ASTM E 165-18 

ASME BPVC.V:2021 

Article 6 

BS EN ISO 3452-1:2013 

AS 2062:1997 

TCVN 4617-1:2018 
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TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được thử/ 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

5.  

Mối hàn 

Weld joints 

Kiểm tra khuyết tật. 

Phương pháp siêu âm (UT) 

Examination defect. 

Ultrasonic testing (UT) 

 (6 ~ 200) mm 

AWS D1.1/D1.1M:2020 

Clause 8, Part F 

AWS D1.5M/D1.5:2015 

Clause 6, Part C 

AWS D1.6:2017 

Clause 8, Part F 

ASME BPVC.V:2021 

Article 4 

BS EN ISO 17640:2017 

AS 2207:2007 

TCVN 6735:2018 

JIS G 0584:2014 

JIS Z 3060:2015 

6.  

Kiểm tra khuyết tật. 

Phương pháp chụp ảnh bức xạ 

(RT) 

Examination defect. 

Radiographic testing (RT) 

Chiều dày / 

Thickness 

≤ 50 mm 

AWS D1.1/D1.1M:2020 

Clause 8, Part E 

AWS D1.5M/D1.5:2015 

Clause 6, Part B 

AWS D1.6:2017 

Clause 8, Part E 

ASME BPVC.V:2021 

Article 2 

BS EN ISO 17636-1:2013 

JIS Z 3104:1995 

TCVN 11758-1:2016 

AS 2177:2006 

ASTM E 94-17 

7.  
Vật liệu kim 

loại 

Metal 

materials 

Kiểm tra khuyết tật. 

Phương pháp siêu âm (UT) 

Examination defect. 

Ultrasonic testing (UT) 

Thép tấm 

Steel plate 
ASTM A 435-17 

8.  

Đo chiều dày vật liệu bằng phương 

pháp siêu âm 

Measuring Thickness by Manual 

Ultrasonic 

(2 ~ 200) mm 
ASTM E 797-21 

ISO 16809:2017 

9.  
Lớp phủ 

Coating 

Đo chiều dày lớp phủ trên vật liệu 

có từ. 

Phương pháp từ 

Measuring coating thickness. 

Magnetic method 

(25 ~ 1000) µm 

ASTM E 376-19 

TCVN 5408:2007 

TCVN 5878:2007 

BS EN ISO 2178:2016 
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TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được thử/ 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

10.  
Sơn 

Paint 

Thử độ bám dính. 

Phương pháp cắt ô 

Adhesion test. 

Cross-cut test 

– TCVN 2097:2015 

11.  

Thiết bị chịu 

áp 

Pressure 

equipment 

Thử nghiệm khả năng chịu áp suất 

thủy tĩnh, thử kín 

Pressure test, leak test 

Đến/ to 400 bar QTTN/KT3 121:2018 

12.  

Thiết bị chịu 

tải 

Loading 

equipment 

Thử nghiệm khả năng chịu tải 

Loading test 
Đến/ to 200 kN QTTN/KT3 122:2018 

 

Ghi chú/Note: 

- JIS: Japanese Industrial Standard 

- ASTM: American Society for Testing and Materials 

- ISO: International Organization for Standardization 

- AS: Australia Standard 

- AWS: American Welding Society 

- ASME: The American Society of Mechanical Engineers 

- QTTN/…: Quy trình do PTN xây dựng/ Laboratory’s developed method 
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